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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOĂNG KIM 

 
Số:      /KH-UBND  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Hoằng Kim, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hoằng Kim 

 

Thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND huyện Hoằng 

Hóa về việc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2019-2025; Kết luận số 01-KL/ĐU ngày 22/5/2023 của Đảng ủy xã về Chủ 

trương chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hoằng Kim. 

UBND xã xây dựng kế hoạch Chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 

Khuôn viên Khu đài tưởng niệm cây cối rậm rạp; Tường thành kỳ đài; tường, 

mái 2 Nhà bia; Cổng, tường rào bao quanh mọc rêu.  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã và kỷ niệm 76 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã 

ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; thể hiện sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 

- Tạo cảnh quan trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu thăm, viếng của các tổ chức, cá 

nhân và thân nhân, gia đình liệt sĩ; qua đó giáo dục các thế hệ về truyền thống cách 

mạng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc ta. 

2. Yêu cầu:  

 - Việc vệ sinh và sơn sửa không làm ảnh hưởng đến kết cấu các hạng mục; màu 

sắc theo nền màu sơn hiện trạng. 

- Kinh phí chỉnh trang bằng nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (có 

thể bằng sơn, các dụng cụ phục vụ sơn, công kỹ thuật…). 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC  

- Vệ sinh, sơn tường thành kỳ đài; tường, mái 2 Nhà bia; Cổng, tường rào bao 

quanh mọc rêu.  

- Cắt tỉa cây trong khuôn viên đài tưởng niệm, vệ sinh toàn bộ khuôn viên. 

IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN: 32.070.417 đồng  

(Ba mươi hai triệu, không trăm bảy mươi nghìn, bốn trăm mười bảy đồng). 

Trong đó: vật liệu 23.311.204 đồng; nhân công 8.759.213 đồng. 

(Có dự toán và bản vẽ kèm theo). 
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V. THỜI GIAN: Hoàn thành trước ngày 15/7/2023. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Công chức Văn hóa – Xã hội: 

Thông báo rộng rãi trên Truyền thanh kế hoạch này để nhân dân, các nhà hảo 

tâm biết, tham gia hưởng ứng. 

2. Công chức Địa chính-NN-XD-MT: 

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật trong quá trình chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ. 

3. Công chức Tài chính kế toán: Tham mưu quản lý, sử dụng nguồn xã hội hóa 

đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

VII. PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

Theo nội dung Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng ngày 22/5/2023: 

- UBND xã, UB MTTQ và hội CCB xã thực hiện việc kêu gọi xã hội hóa đảm 

bảo theo quy định.  

- Nhân công do Hội cựu chiến binh huy động hội viên để thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ xã chuẩn bị cho kỷ niệm 

76 năm ngày thương binh liệt sĩ và và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã. Đề 

nghị cán bộ, công chức, các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BTV Đảng ủy (b/c); 

- UB MTTQ xã; 

- Hội Cựu chiến binh xã; 

- Công chức chuyên môn (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Quang Thành 
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN HẠNG MỤC 

CÔNG TRÌNH: CHỈNH TRANG ĐÀI LIỆT SỸ XÃ HOẰNG KIM, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:                  /KH-UBND ngày       tháng        năm 2023 của UBND huyện Hoằng Hóa) 

  Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ 
KÝ 

HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi phí vật liệu VLHT 23.311.204 VL 

  - Đơn giá vật liệu Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng 

công trình 

23.311.204 VLHT 

2 Chi phí nhân công NCHT 8.759.213 NC 

  - Đơn giá nhân công Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng 

công trình 

8.759.213 NCHT 

3 Chi phí máy thi công MHT   M 

  - Đơn giá máy thi công Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng 

công trình 

  MHT 

  Chi phí trực tiếp VL + NC + M 32.070.417 T 
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BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng) 

CÔNG TRÌNH: CHỈNH TRANG ĐÀI LIỆT SỸ XÃ HOẰNG KIM, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 

 

STT 
Mã hiệu 

công tác 
Danh mục công tác 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

toàn bộ 

Đơn giá Thành tiền 

Vật 

liệu 

Nhân 

công 

Máy 

thi 

công 

Vật liệu 
Nhân 

công 

Máy 

thi 

công 

    Kỳ đài                 

1 SA.11811vd Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên, vệ 

sinh bề mặt - tường kỳ đài 

m2 22,6600   6.036     136.776   

    5*(0,7*2+0,25) = 8,25                 

    3*(0,25*2+0,15) = 1,95                 

    2*2,1*1,3 = 5,46                 

    2*2*1,75 = 7                 

2 SB.82524 Sơn tường ngoài bằng sơn các 

loại, 1 nước lót, 2 nước phủ 

m2 22,6600 40.366 9.996   914.694 226.509   

    22,66 = 22,66                 

    Tường rào                 

3 SA.11811 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ, vệ sinh 

bề mặt trên bề mặt - cổng, 

tường rào 

m2 432,0540   3.018     1.303.939   

    Trụ cổng: 2*0,65*4*2,8 = 

14,56 

                

    Tường rào rỗng nan bê tông:                 

    2*50*(1,8+0,22) = 202                 

    26,5*0,4 = 10,6                 

    Trụ tường rào:                  

    16*0,22*4*1 = 14,08                 

    Tường rào đặc bên hông:                 

    2*27,2*(1,8+0,22+0,11) = 

115,872 

                

    Trụ: 2*0,11*1,1*11 = 2,662                 
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    Tường rào đặc phía sau:                 

    27,8*2*1,3 = 72,28                 

4 SB.82524 Sơn dầm, trần cột, tường ngoài 

bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 

nước phủ 

m2 432,0540 40.366 9.996   17.440.292 4.318.812   

    432,054 = 432,054                 

    Nhà bia (2 cái)                 

5 SA.11811 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề 

mặt - mái, tường, trụ, cột 

m2 122,7820   6.036     741.112   

    2*4,9*4,9 = 48,02                 

    2*(3,9*3,3-1,9*1,9) = 18,52                 

    4*1,9*0,45 = 3,42                 

    Mái:                 

    2*4,9*4,9*1,1 = 52,822                 

6 SB.82524 Sơn dầm, trần cột, tường ngoài 

bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 

nước phủ 

m2 122,7820 40.366 9.996   4.956.218 1.227.329   

    122,782 = 122,782                 

7 TT Công tác dọn về sinh, chặt, tỉa 

cành cây khuôn viên đài tưởng 

niệm (Nhân công bậc 3,0/7 - 

Nhóm 1) 

công 4,0000   201.184     804.736   

    4 = 4                 

                      

  THM TỔNG HẠNG MỤC           23.311.204 8.759.213   
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